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STT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐƠN VỊ 
TÍNH

KHỐI 
LƯỢNG

1 Trạm Macro, dây co, trên mái, độ cao cột <= 18m Trạm 1
2 Trạm RRU, dây co, trên mái, độ cao cột <= 18m Trạm 1
3 Cột ngụy trang trên mái Trạm 1
4 Cột cóc <= 6m trên mái Trạm 1
5 Cột tự đứng thanh giằng trên mái, độ cao <= 18m Trạm 1
6 Trạm Macro, dây co, dưới đất, độ cao cột <= 42m Trạm 2
7 Trạm RRU, dây co, dưới đất, độ cao cột <= 36m Trạm 1
8 Cột Monopole độ cao <= 36m dưới đất Trạm 1

9 Cột mono ngụy trang lồng đèn/cánh sen/cây dừa độ cao <= 30m Trạm 1
10 Cột tự đứng (600x600) không có móng co Trạm 4
11 Cột Bê tông ly tâm độ cao <= 20m Trạm 1
12 PM lắp ghép C04 Trạm 1
13 PM lắp ghép C05 Trạm 1
14 PM Minishelter Trạm 1
15 PM xây mới (diện tích <= 12m2) Trạm 1
16 PM xây mới (diện tích <= 30m2) Trạm 1
17 Tiếp địa Khoan lỗ và thả cọc đồng Trạm 5
18 Tiếp địa Cọc thép (cọc L63x5) Trạm 8
19 Tiếp địa Hố gem 1,5x1,5x1m Trạm 2
20 Kéo điện ngầm Trạm 6
21 Kéo điện treo Trạm 9

50Tổng số giải  pháp



CỘT DÂY CO H=18M
TRÊN MÁI
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d-03

chi tiÕt B¶N Sè 4

chi tiÕt BU L¤NG NEO

CéNG



2 1









thèng kª thÐp cho 1 t¨ng ®¬ ghi chó : 

ghi chó:
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95 1515

Chi tiết 2-PL6x60x460
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 3-PL6x60x590
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 1-PL6x60x360
số lượng: 4/1 bộ Chi tiết 4-PL6x60x160

số lượng: 2/1 bộ

120120

35 35

2Ø16

Chi tiết 7-M14;L=200
số lượng: 4/1 bộ
(bao gồm 4 ê+2Đp)

Chi tiết 6-M12;L=60
số lượng: 8/1 bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

20
0

M14

Chi tiết 5-M14;L=80
số lượng: 4/1bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

18 18

90°

31

Bản lắp cụm gá đa năng
chú ý :1 bộ = 2 cụm

7

6

Mối hàn H=5mm
127

GHI CHÚ:
1- Bu lông có cấp bền 5.6
2- Toàn bộ các chi tiết của bộ gá được mạ nhúng nóng chống gỉ
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∅
Chi tiết 8- 60x3x1500∅
số lượng: 1/1 bộ
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Chi tiết 2-PL6x60x460
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 3-PL6x60x590
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 1-PL6x60x360
số lượng: 4/1 bộ Chi tiết 4-PL6x60x160

số lượng: 2/1 bộ

120120

35 35

2Ø16

Chi tiết 7-M14;L=300
số lượng: 4/1 bộ
(bao gồm 4 ê+2Đp)

Chi tiết 6-M12;L=60
số lượng: 8/1 bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)
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Chi tiết 5-M14;L=80
số lượng: 4/1bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

18 18

90°

31

Bản lắp cụm gá đa năng
chú ý :1 bộ = 2 cụm

127
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60
x3

∅
Chi tiết 8- 60x3x3000∅
số lượng: 1/1 bộ

7

6

Mối hàn H=5mm

GHI CHÚ:
1- Bu lông có cấp bền 5.6
2- Toàn bộ các chi tiết của bộ gá được mạ nhúng nóng chống gỉ





CỘT NGỤY TRANG H=6M (TRÊN MÁI)























CỘT CÓC H=6M (TRÊN MÁI)





5. Hµn thñ c«ng b»ng que hµn E432. Hµn suèt trªn chiÒu dµi tiÕp xóc

2. S¶n xuÊt xong yªu cÇu l¾p thö, kiÓm tra c¸c kÝch th­íc h×nh häc

3. Bu l«ng nhãm 5.6. Bul«ng Ramset Spit Fix II

4. Thanh chñ sö dông thÐp èng    76.3x6, thanh chèng dïng thÐp    50.8x5.

®é ®ång t©m, ®é vu«ng gãc chi tiÕt vµ tæng thÓ cña cét .

1. M¹ nhóng nãng chèng gØ thµnh phÈm toµn bé c¸c chi tiÕt cét .

φφ











qui tr×nh l¾p ®Æt vÝt ramset.



1 1

2 2







125

17
0

26
37

20
37

50

6
 15

 15

60

 2
15

23
37

20
37

18
37

 4
3

 15

 15

 15

18

18

60

6

9522 22

32

90°

30

60

4520 180 45 20

37

90°

4Ø16
6

310

6

60

30

125

29

95 1515

Chi tiết 2-PL6x60x460
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 3-PL6x60x590
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 1-PL6x60x360
số lượng: 4/1 bộ Chi tiết 4-PL6x60x160

số lượng: 2/1 bộ

120120

35 35

2Ø16

Chi tiết 7-M14;L=200
số lượng: 4/1 bộ
(bao gồm 4 ê+2Đp)

Chi tiết 6-M12;L=60
số lượng: 8/1 bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

20
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M14

Chi tiết 5-M14;L=80
số lượng: 4/1bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

18 18

90°

31

Bản lắp cụm gá đa năng
chú ý :1 bộ = 2 cụm

7

6

Mối hàn H=5mm
127

GHI CHÚ:
1- Bu lông có cấp bền 5.6
2- Toàn bộ các chi tiết của bộ gá được mạ nhúng nóng chống gỉ
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∅
Chi tiết 8- 60x3x1500∅
số lượng: 1/1 bộ
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Chi tiết 2-PL6x60x460
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 3-PL6x60x590
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 1-PL6x60x360
số lượng: 4/1 bộ Chi tiết 4-PL6x60x160

số lượng: 2/1 bộ

120120

35 35

2Ø16

Chi tiết 7-M14;L=300
số lượng: 4/1 bộ
(bao gồm 4 ê+2Đp)

Chi tiết 6-M12;L=60
số lượng: 8/1 bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)
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Chi tiết 5-M14;L=80
số lượng: 4/1bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)
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Bản lắp cụm gá đa năng
chú ý :1 bộ = 2 cụm

127
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∅
Chi tiết 8- 60x3x3000∅
số lượng: 1/1 bộ

7

6

Mối hàn H=5mm

GHI CHÚ:
1- Bu lông có cấp bền 5.6
2- Toàn bộ các chi tiết của bộ gá được mạ nhúng nóng chống gỉ





CỘT TỰ ĐỨNG H=18M (TRÊN MÁI)



mÆt b»ng hiÖn tr¹ng
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mÆt b»ng kÕt cÊu m¸i
mÆt b»ng kÕt cÊu m¸i tum

21

d

c

b

a

3 4

3 4

d

c

b



mÆt b»ng cét anten vµ phßng m¸y míi

32 41

d

c

b

a

d

c

b

a

+31.200

+27.900





ghi chó:

CéNG 55.8

B¶NG THèNG K£ THÐP



c¾t 1-1

a

2 1

1

chi tiÕt dÇm d1a (200x350)

1

2 1

1

chi tiÕt dÇm d1b (200x350)

1

1 2

1 2

b



mÆt c¾t 2-2

2

a

chi tiÕt dÇm d2 (200x400)

b

2

ba

GHI CHó :

mÆt c¾t 1-1 chi tiÕt cæ mãng

11



2

b

chi tiÕt dÇm d3 (200x400)

a

2

ab

mÆt c¾t 2-2 mÆt c¾t 1-1 chi tiÕt cæ mãng

GHI CHó :

22



c¾t 2-2

2

...

chi tiÕt dÇm d4 (200x400)

...

2

......

......

chi tiÕt c¾m r©u thÐp d16 vµo lç d20:

GHI CHó :

GHI CHó :









chi tiÕt côm bÝch
®èt 1



chi tiÕt thanh
®èt 1





chi tiÕt côm bÝch
®èt 2



thèng kª thÐp
®èt 2





chi tiÕt côm bÝch
®èt 3



thèng kª thÐp
®èt 3





chi tiÕt côm bÝch
®èt 4



chi tiÕt thanh
®èt 4





chi tiÕt côm bÝch
®èt 5



chi tiÕt thanh
®èt 5





chi tiÕt côm bÝch
®èt 6



chi tiÕt thanh
®èt 6



thèng kª thÐp
®èt 6







chi tiÕt thang c¸p



125

17
0

26
37

20
37

50

6
 15

 15

60

 2
15

23
37

20
37

18
37

 4
3

 15

 15

 15

18

18

60

6

9522 22

32

90°

30

60

4520 180 45 20

37

90°

4Ø16
6

310

6

60

30

125

29

95 1515

Chi tiết 2-PL6x60x460
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 3-PL6x60x590
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 1-PL6x60x360
số lượng: 4/1 bộ Chi tiết 4-PL6x60x160

số lượng: 2/1 bộ

120120

35 35

2Ø16

Chi tiết 7-M14;L=200
số lượng: 4/1 bộ
(bao gồm 4 ê+2Đp)

Chi tiết 6-M12;L=60
số lượng: 8/1 bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)
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Chi tiết 5-M14;L=80
số lượng: 4/1bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

18 18

90°

31

Bản lắp cụm gá đa năng
chú ý :1 bộ = 2 cụm

7

6

Mối hàn H=5mm
127

GHI CHÚ:
1- Bu lông có cấp bền 5.6
2- Toàn bộ các chi tiết của bộ gá được mạ nhúng nóng chống gỉ
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∅
Chi tiết 8- 60x3x1500∅
số lượng: 1/1 bộ
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Chi tiết 2-PL6x60x460
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 3-PL6x60x590
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 1-PL6x60x360
số lượng: 4/1 bộ Chi tiết 4-PL6x60x160

số lượng: 2/1 bộ

120120

35 35

2Ø16

Chi tiết 7-M14;L=300
số lượng: 4/1 bộ
(bao gồm 4 ê+2Đp)

Chi tiết 6-M12;L=60
số lượng: 8/1 bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)
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Chi tiết 5-M14;L=80
số lượng: 4/1bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)
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Bản lắp cụm gá đa năng
chú ý :1 bộ = 2 cụm
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∅
Chi tiết 8- 60x3x3000∅
số lượng: 1/1 bộ

7

6

Mối hàn H=5mm

GHI CHÚ:
1- Bu lông có cấp bền 5.6
2- Toàn bộ các chi tiết của bộ gá được mạ nhúng nóng chống gỉ









mÆt b»ng vÞ trÝ cét anten





chi tiÕt mãng MomÆt c¾t 1-1

104.2CéNG

B¶NG THèNG K£ THÐP

CHI TIÕT BUL¤NG NEO

ghi chó:-10X230X466.4
CHI TIÕT B¶N §ÖM

CéNG 73.94













thèng kª thÐp cho 1 t¨ng ®¬

ghi chó : 

ghi chó:
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Chi tiết 2-PL6x60x460
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 3-PL6x60x590
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 1-PL6x60x360
số lượng: 4/1 bộ Chi tiết 4-PL6x60x160

số lượng: 2/1 bộ

120120

35 35

2Ø16

Chi tiết 7-M14;L=200
số lượng: 4/1 bộ
(bao gồm 4 ê+2Đp)

Chi tiết 6-M12;L=60
số lượng: 8/1 bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)
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Chi tiết 5-M14;L=80
số lượng: 4/1bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

18 18
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31

Bản lắp cụm gá đa năng
chú ý :1 bộ = 2 cụm

7

6

Mối hàn H=5mm
127

GHI CHÚ:
1- Bu lông có cấp bền 5.6
2- Toàn bộ các chi tiết của bộ gá được mạ nhúng nóng chống gỉ
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∅
Chi tiết 8- 60x3x1500∅
số lượng: 1/1 bộ
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Chi tiết 2-PL6x60x460
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 3-PL6x60x590
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 1-PL6x60x360
số lượng: 4/1 bộ Chi tiết 4-PL6x60x160

số lượng: 2/1 bộ

120120

35 35

2Ø16

Chi tiết 7-M14;L=300
số lượng: 4/1 bộ
(bao gồm 4 ê+2Đp)

Chi tiết 6-M12;L=60
số lượng: 8/1 bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)
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Chi tiết 5-M14;L=80
số lượng: 4/1bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)
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Bản lắp cụm gá đa năng
chú ý :1 bộ = 2 cụm
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∅
Chi tiết 8- 60x3x3000∅
số lượng: 1/1 bộ

7

6

Mối hàn H=5mm

GHI CHÚ:
1- Bu lông có cấp bền 5.6
2- Toàn bộ các chi tiết của bộ gá được mạ nhúng nóng chống gỉ







m-01

mÆt b»ng thay cét anten 





chi tiÕt mãng M0
mÆt c¾t 1-1

CéNG

CHI TIÕT B¶N §ÖM
-10X220X456.4

CéNG 72.34

ghi chó:

CHI TIÕT BUL¤NG NEO













thèng kª thÐp cho 1 t¨ng ®¬

ghi chó : 

ghi chó:
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Chi tiết 2-PL6x60x460
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 3-PL6x60x590
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 1-PL6x60x360
số lượng: 4/1 bộ Chi tiết 4-PL6x60x160

số lượng: 2/1 bộ

120120

35 35

2Ø16

Chi tiết 7-M14;L=200
số lượng: 4/1 bộ
(bao gồm 4 ê+2Đp)

Chi tiết 6-M12;L=60
số lượng: 8/1 bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)
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Chi tiết 5-M14;L=80
số lượng: 4/1bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

18 18

90°

31

Bản lắp cụm gá đa năng
chú ý :1 bộ = 2 cụm

7

6

Mối hàn H=5mm
127

GHI CHÚ:
1- Bu lông có cấp bền 5.6
2- Toàn bộ các chi tiết của bộ gá được mạ nhúng nóng chống gỉ
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∅
Chi tiết 8- 60x3x1500∅
số lượng: 1/1 bộ
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Chi tiết 2-PL6x60x460
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 3-PL6x60x590
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 1-PL6x60x360
số lượng: 4/1 bộ Chi tiết 4-PL6x60x160

số lượng: 2/1 bộ

120120

35 35

2Ø16

Chi tiết 7-M14;L=300
số lượng: 4/1 bộ
(bao gồm 4 ê+2Đp)

Chi tiết 6-M12;L=60
số lượng: 8/1 bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

30
0

M14

Chi tiết 5-M14;L=80
số lượng: 4/1bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

18 18

90°

31

Bản lắp cụm gá đa năng
chú ý :1 bộ = 2 cụm

127

3000

60
x3

∅
Chi tiết 8- 60x3x3000∅
số lượng: 1/1 bộ

7

6

Mối hàn H=5mm

GHI CHÚ:
1- Bu lông có cấp bền 5.6
2- Toàn bộ các chi tiết của bộ gá được mạ nhúng nóng chống gỉ





CỘT MONOPOLE H=36M



mb-01





thèng kª vËt t­:



mÆt b»ng mãng

mÆt b»ng mãng

m-03

ghi chó:



mÆt b»ng cèt thÐp ®µi mãng

mÆt b»ng
cèt thÐp ®µi mãng

m-04

ghi chó:



mÆt c¾t a-a, b-b

mÆt c¾t a-a, b-b

m-05

mÆt c¾t d-d

mÆt c¾t c-c, d-d

mÆt c¾t c-c



thèng kª cèt thÐp

M-06

GHI CHó:

thèng kª cèt thÐp mãng vµ cäc bªt«ng







§O¹N CäC C2 DµI 4.5M (3 §O¹N x 8 cäc)

GHI CHó:

c

c

CHI TIÕT CäC 

m-09

§O¹N CäC C1 DµI 4.5M (1 §O¹N x 8 cäc)

b

b a

a



-8x100x800 -8x120x140

1a

1a

CHI TIÕT CäC 

m-10































CỘT MONOPOLE H=30M

(NGỤY TRANG CÂY DỪA)



mb-01





thèng kª vËt t­:



mÆt b»ng mãng

mÆt b»ng mãng

m-03



mÆt b»ng cèt thÐp ®µi mãng

mÆt b»ng
cèt thÐp ®µi mãng

m-04



mÆt c¾t a-a, b-b

m-05

mÆt c¾t d-d

mÆt c¾t c-c, d-d

mÆt c¾t c-c

ghi chó:

mÆt c¾t a-a, b-b



thèng kª cèt thÐp

M-09

GHI CHó:





§O¹N CäC C2 DµI 5M (2 §O¹N x 9 cäc)

GHI CHó:

c

c

CHI TIÕT CäC 

m-07

§O¹N CäC C1 DµI 5M (1 §O¹N x 9 cäc)

b

b a

a



-8x100x800 -8x120x140

1a

1a

CHI TIÕT CäC 

m-08



M-09



















CỘT TỰ ĐỨNG H=18M
(THÂN CỘT 600X600X600)









-10X230X466.4
CHI TIÕT B¶N §ÖM

mÆt c¾t 1-1mÆt c¾t 1-1

CéNG 73.94

CéNG 91.7

B¶NG THèNG K£ THÐP

chi tiÕt mãng Mo

ghi chó:

CHI TIÕT BUL¤NG NEO



mÆt b»ng hè ®µo mãng mo

v=12.544(M3)

v=12.544(M3)

ghi chó:
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95 1515

Chi tiết 2-PL6x60x460
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 3-PL6x60x590
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 1-PL6x60x360
số lượng: 4/1 bộ Chi tiết 4-PL6x60x160

số lượng: 2/1 bộ

120120

35 35

2Ø16

Chi tiết 7-M14;L=200
số lượng: 4/1 bộ
(bao gồm 4 ê+2Đp)

Chi tiết 6-M12;L=60
số lượng: 8/1 bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

20
0

M14

Chi tiết 5-M14;L=80
số lượng: 4/1bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

18 18

90°

31

Bản lắp cụm gá đa năng
chú ý :1 bộ = 2 cụm

7

6

Mối hàn H=5mm
127

GHI CHÚ:
1- Bu lông có cấp bền 5.6
2- Toàn bộ các chi tiết của bộ gá được mạ nhúng nóng chống gỉ

1500

60
x3

∅
Chi tiết 8- 60x3x1500∅
số lượng: 1/1 bộ
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Chi tiết 2-PL6x60x460
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 3-PL6x60x590
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 1-PL6x60x360
số lượng: 4/1 bộ Chi tiết 4-PL6x60x160

số lượng: 2/1 bộ

120120

35 35

2Ø16

Chi tiết 7-M14;L=300
số lượng: 4/1 bộ
(bao gồm 4 ê+2Đp)

Chi tiết 6-M12;L=60
số lượng: 8/1 bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

30
0

M14

Chi tiết 5-M14;L=80
số lượng: 4/1bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

18 18

90°

31

Bản lắp cụm gá đa năng
chú ý :1 bộ = 2 cụm

127

3000

60
x3

∅
Chi tiết 8- 60x3x3000∅
số lượng: 1/1 bộ

7

6

Mối hàn H=5mm

GHI CHÚ:
1- Bu lông có cấp bền 5.6
2- Toàn bộ các chi tiết của bộ gá được mạ nhúng nóng chống gỉ





CỘT BÊ TÔNG LY TÂM H=18M (DƯỚI ĐẤT)











mÆt b»ng hè ®µo mãng mo



chi tiÕt mãng

m-02

CHI TIÕT mãng cét mÆt b»ng mãng



thèng kª cèt thÐp

m-03

ghi chó :









2 2

1

1 2

2

2 2



125

17
0

26
37

20
37

50

6
 15

 15

60

 2
15

23
37

20
37

18
37

 4
3

 15

 15

 15

18

18

60

6

9522 22

32

90°

30

60

4520 180 45 20

37

90°

4Ø16
6

310

6

60

30

125

29

95 1515

Chi tiết 2-PL6x60x460
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 3-PL6x60x590
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 1-PL6x60x360
số lượng: 4/1 bộ Chi tiết 4-PL6x60x160

số lượng: 2/1 bộ

120120

35 35

2Ø16

Chi tiết 7-M14;L=300
số lượng: 4/1 bộ
(bao gồm 4 ê+2Đp)

Chi tiết 6-M12;L=60
số lượng: 8/1 bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

30
0

M14 Chi tiết 5-M14;L=80
số lượng: 4/1bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

18 18

90°

31

Bản lắp cụm gá đa năng
chú ý :1 bộ = 2 cụm

127

3000

60
x3

∅
Chi tiết 8- 60x3x3000∅
số lượng: 1/1 bộ

7

6

Mối hàn H=5mm

GHI CHÚ:
1- Bu lông có cấp bền 5.6
2- Toàn bộ các chi tiết của bộ gá được mạ nhúng nóng chống gỉ
theo tiêu chuẩn ASTM A123
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Chi tiết 2-PL6x60x460
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 3-PL6x60x590
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 1-PL6x60x360
số lượng: 4/1 bộ Chi tiết 4-PL6x60x160

số lượng: 2/1 bộ

120120

35 35

2Ø16

Chi tiết 7-M14;L=300
số lượng: 4/1 bộ
(bao gồm 4 ê+2Đp)

Chi tiết 6-M12;L=60
số lượng: 8/1 bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

30
0

M14 Chi tiết 5-M14;L=80
số lượng: 4/1bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

18 18

90°

31

Bản lắp cụm gá đa năng
chú ý :1 bộ = 2 cụm

127

1200

60
x3

∅
Chi tiết 8- 60x3x1200∅
số lượng: 1/1 bộ

7

6

Mối hàn H=5mm

GHI CHÚ:
1- Bu lông có cấp bền 5.6
2- Toàn bộ các chi tiết của bộ gá được mạ nhúng nóng chống gỉ
theo tiêu chuẩn ASTM A123









1

thèng kª thÐp























1

thèng kª thÐp







































tb-01



PHÒNG MÁY XÂY 30M2



a

a

a

a
321

a

b



ab



1 2 3



321

a

b



321

a

b



321

a

b

ghi chó:



321

a

b

ghi chó:



1

1

2

1 1

3-3

3 3

*

*

3
1



321

a

b

11

1

1



321

a

b

2

3

1



321

a

b

2

3

1

ghi chó

2

3

1



321

a

b

2

1

4 3

ghi chó

1

2

3

4

1

1

GHI CHó :

1

2







1 2 3

a

b

1 2 3

a

b

a

b



phÇn thang c¸p trong phßng m¸y



1 2 3

a

b

a

b

Thiết Bị Số lượng Đơn vị

1 Thang cáp 400x100, độ dày tôn 2.0mm và phụ kiện m12

thèng kª vËt liÖu thang c¸p nguån

Ty treo thang máng cáp D10 dạng thanh trơn dài 0.7m

Giá đỡ thang cáp kiểu dạng thanh đỡ

28 cái

2 Khớp nối chữ T thang cáp 400x100, độ dày tôn 2.0mm cái4

3

4

cái14

Bản nối 184x52x2 30 cái5

Bulong M6x30 120 cái6

7 Bulong M10x125 28 cái





1 2 3

a

b

a

b

Thiết Bị Số lượng Đơn vị

1

5

7

Thang cáp 400x100, độ dày tôn 2.0mm và phụ kiện m11.5

32

thèng kª vËt liÖu thang c¸p tÝn hiÖu

cái

6

Giá đỡ thang cáp kiểu dạng thanh đỡ

2 Khớp nối chữ T thang cáp 400x100, độ dày tôn 2.0mm cái4

Khớp nối chữ L  thang cáp 400x100, độ dày tôn 2.0mm3

4

cái

cái

3

16

Ty treo thang máng cáp D10 dạng thanh trơn dài 0.4m

Bản nối 184x52x2 30 cái

Bulong M6x30 120 cái

8 Bulong M10x125 32 cái





a

a







Ω





TIẾP ĐỊA KHOAN LỖ VÀ THẢ CỌC



a

b

4321





Ω







TIẾP ĐỊA CỌC THÉP



c1

c1

c1

c1

c1

c2

c2

c2

c2

®01

c2

c2

c2

Ω

Ω





Ω









TIẾP ĐỊA HỐ GEM



ghi chó:

®01





Ω















Cột 
thép 
6m 
đơn

Cột 
thép 
6m 
đôi

Cột 
7m 
đơn

Cột 
10m

1 TBA 1 1
2 TM1 2 1 1 1 7 6 10 1 1
3 TM2 30 1 2
4 TM3 30 1 1
5 TM4 30 1 2
6 TM5 30 1 1
7 TM6 30 1 2
8 TM7 30 1 1
9 TM8 30 1 2
10 TM9 30 1 1
11 TM10 30 1 1
12 Trạm BTS 4 8 6

2 1 1 1 11 6 288 1 3 1 5 1 5 10 6
7
5

2 1 1 1 11 6 300 1 3 1 5 1 5 10 6Tổng cộng

4x25mm2
Cột 
có 
sẵn

Cột trồng mới

Tổng 
Độ võng 2,5%

Đầu 
cốt 
M25

Đầu 
cốt 
M35

Cột treo cáp

Đấu nối tại 

Đầu cốt 
M16

Cáp 
XLPE/PVC 

 Cu 
3x25mm2+
1x16mm2

Cáp vặn xoắn 
Al/XLPE

Khóa 
néo cáp

Ống nhựa xoắn 
HDPE 50/40

(Luồn dây điện 
từ cột nhập trạm 

tới tủ thiết bị/ 
PM) 
(m)

4x35mm2

BẢNG KÊ ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ CẤP ĐIỆN CHO TRẠM BTS

STT
Mã cột 
treo cáp

Aptomat 
 MCCB
3 pha 
63A

Khóa  
đỡ cáp

Hòm 
công tơ 2 

ngăn 3 
pha

(trọn bộ)

Công 
tơ 

điện 3 
pha



uv

Viettel

MẶT NGOÀI HÒM CÔNG TƠ LẮP MỚI

Vị trí đặt
hòm công tơ

Cáp vào hòm
công tơ

Cáp sau hòm
công tơ

Cáp điện vào trạm BTS



sè l­îng

b¶ng kª vËt liÖu

Mãc treo c¸p

Khãa treo c¸p

1

2

sè tªn

1

1

®¬n vÞ

c¸i

c¸i

Cét ®ì th¼ng 2 d©y

Khãa nÐo c¸p

1

2

sè

2 c¸i

2 c¸i

tªn sè l­îng ®¬n vÞ

Mãc nÐo c¸p

cét nÐo ®«i d©y c¸p vÆn xo¾n

b¶ng kª vËt liÖu

1

2

c¸p abc

2

1

m
in

 2
00



Mãc treo c¸p

1

2

Mãc nÐo c¸p

1

2

th­íc l­îng Khèi l­îngT T chi tiÕt VËt liÖu

b¶ng kª vËt liÖu

Mãc treo

Tªn

TÊm ®Öm2

1

Sè

−δ : 6

Quy c¸ch

1

KÝch

374

200x80

Sè

1

1,27 1,27

§¬n vÞ

1,18

Tæng

1,18

Khèi L¦îng mãc nÐo : 2,90KG

chó

Ghi

CT3 φ 20

b¶ng kª vËt liÖu

VËt liÖuchi tiÕtT T

TÊm ®Öm

Tªn

Mãc treo

Sè

1

2

CT3 φ 20

Quy c¸ch

−δ : 6

l­îngth­íc Khèi l­îng

Khèi L¦îng mãc treo : 2,90KG

200x80

374

KÝch

1

Sè

1

1,18

§¬n vÞ

1,27

1,18

Tæng

1,27

chó

Ghi

TÊt c¶ c¸c chi tiÕt b»ng thÐp ®Òu ph¶i m¹ kÏm nhóng nãng

Ghi chó

§ai thÐp vµ kho¸ ®ai ®· ®ô¬c s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn

§ai thÐp kh«ng gØ + kho¸ ®ai











1

4

3

5

6

10
0 R = 1200

4.000

6.000

8.750

7.500

VÞ trÝ ®Æt ATM
b¶o vÖ ®­êng d©y

Tñ h¹ thÕ

Vị trí đặt
hòm công tơ

Cáp vào hòm
công tơ

Cáp sau hòm
công tơ

Cáp điện vào trạm BTS





Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Giai đoạn thực hiện:

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm dự án:

Chủ trì thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:

Chủ đầu tư:

Phan Xuân Quý

Trần Văn Lực

Phan Xuân Quý

Nguyễn Ngọc Lâm



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Giai đoạn thực hiện:

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm dự án:

Chủ trì thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:

Chủ đầu tư:

Phan Xuân Quý

Trần Văn Lực

Phan Xuân Quý

Nguyễn Ngọc Lâm
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